TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
MA TRẬN ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
 
	Số câu và
 số điểm
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm và tỷ lệ %

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tổng
	TL

	1. Lợi ích của hoa và cây cảnh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	10%

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	2. Một số loại hoa phổ biến
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	10%

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	3. Một số loại cây cảnh phổ biến
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	10%

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0
	

	4. Chậu và giá thể trồng hoa, cây cảnh
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	2
	20%

	
	Câu số
	
	
	4
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	2.0
	

	5. Gieo hạt và trồng cây con trong chậu
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	10%

	
	Câu số
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0
	

	6. Trồng và chăm sóc hoa trong chậu
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	2
	20%

	
	Câu số
	
	
	7
	
	6
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	1.0
	
	2.0
	

	7. Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	
	
	2
	
	
	2
	20%

	
	Câu số
	
	
	
	9,10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2.0
	
	
	2.0
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	3
	2
	
	10
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	3.0
	3.0
	2.0
	
	10
	

	
	Tỷ lệ %
	20%
	
	30%
	30%
	20%
	
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	20%
	60%
	20%
	



	
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
Đề chính thức



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ -LỚP 4
Thời gian: 35 phút (Không kể giao đề)
--------------------------



Họ và tên:……………………………………………… Lớp 4 …........
	Điểm
	Nhận xét

	


	
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..



A- TRẮC NGHIỆM: (7đ) 	
Khoanh vào chữ cái (A,B,C,D) đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1.0 điểm): Lợi ích của hoa, cây cảnh là:
A. Làm hương liệu
B. Làm thực phẩm
C. Làm sạch không khí
D. Cả A, B và C
Câu 2  (1.0 điểm): Hoa hồng thường nở vào thời điểm nào?
A. Nở vào mùa hạ
B. Nở vào mùa thu
C. Nở vào mùa xuân.
D. Nở quanh năm
                 Câu 3  (1.0 điểm): Đặc điểm của cây quất là:
A. Cây thân gỗ nhỏ, phân nhiều cành, cành mềm
B. Cây thân thảo, lá dài và cứng, đầu lá nhọn.
C. Cây thân thảo, thân ngắn, gốc phình to.
D. Cây thân gỗ, lá mọc thẳng, lá dài, màu sẫm.
Câu 4  (1.0 điểm): Đặc điểm của chậu nhựa là:
A. Nặng, cứng, nhiều màu sắc, trơn bóng, không bị phai màu.
B. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu.
C. Nặng, cứng, ít màu sắc, thô ráp, không bị phai màu.
D. Cả A, B và C.
Câu 5  (1.0 điểm):  Các thao tác trồng cây con trong chậu:
1. Dùng xẻng nhỏ tạo hốc giữa chậu.
2. Đặt cây con đứng thẳng vào hốc, dùng xẻng nhỏ xúc giá thể lấp vừa kín gốc và rễ
3. Dùng hai tay ấn nhẹ giá thể xung quanh gốc cây cho chắc chắn.
	A. (1) -> (2)-> (3)
B. (1) -> (3)-> (2)	
C. (3) -> (2)-> (1) 
D. (3) -> (1)-> (2)
Câu 6  (1.0 điểm): Các công việc chăm sóc hoa mười giờ trong chậu là:
A. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa, bắt sâu.
B. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa.
C. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân.
D. Cung cấp ánh sáng, tưới nước.
Câu 7 (1.0 điểm). Tác dụng của việc cho sỏi dăm xuống đáy chậu.
A. Giữ cho chậu không bị đổ.
B. Giữ cho giá thể không bị lọt qua lỗ dưới đáy chậu.
C. Giúp cây đứng vững trong chậu.
D. Giúp giá thể trong chậu được thông thoáng
B.TỰ LUẬN:  (3đ)
Câu 8 (1.0 điểm): Em hãy giải thích vì sao dưới đáy chậu trồng hoa và cây cảnh cần có lỗ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 9 (1.0 điểm): Em hãy mô tả công việc lau lá cây lưỡi hổ trồng trong chậu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 10 (1.0 điểm): Em hãy kể tên các vật liệu, vật dụng, dụng cụ để trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ trong chậu.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

……Hết……




	Giáo viên coi: .......................................
	Giáo viên chấm: ..................................

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

A- TRẮC NGHIỆM (7đ)
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	D
	D
	A
	B
	A
	A
	D



B-TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8  (1.0 điểm): Dưới đáy chậu trồng hoa và cây cảnh cần có lỗ vì: để thoát nước, tránh ứ đọng nước làm hoa và cây cảnh bị úng nước.
Câu 9  (1.0 điểm): Công việc lau lá cây lưỡi hổ trồng trong chậu:
1. Làm ướt khăn mềm bằng nước sạch.
2. Dùng khăn mềm và ướt, lau lá nhẹ nhàng từ trên xuống dưới cho sạch bụi bẩn giúp lá bóng đẹp.
Câu 10  (1.0 điểm): Các vật liệu, vật dụng, dụng cụ để trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ trong chậu là: Cây con, chậu và đĩa lót, sỏi dăm, xẻng nhỏ, giá thể, phân bón NPK, bình tưới cây, khăn sạch, găng tay.


 ……Hết……









	
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
Đề dự bị 1



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ -LỚP 4
Thời gian: 35 phút (Không kể giao đề)
--------------------------



Họ và tên:……………………………………………… Lớp 4 …........
	Điểm
	Nhận xét

	


	
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..



A- TRẮC NGHIỆM: (7đ) 	
Khoanh vào chữ cái (A,B,C,D) đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1.0 điểm): Vào các ngày lễ, tết, hoa và cây cảnh thường dùng để làm gì?
A. Trang trí không gian nhà ở.
B. Trang trí lễ hội.
C. Làm đẹp cảnh quan.
D. Cả A, B và C.
Câu 2  (1.0 điểm): Hoa hồng thường nở vào thời điểm nào?
A. Nở vào mùa xuân.
B. Nở vào mùa hạ
C. Nở vào mùa thu
D. Nở quanh năm
                 Câu 3  (1.0 điểm): Đặc điểm của cây quất là:
A. Cây thân gỗ nhỏ, phân nhiều cành, cành mềm
B. Cây thân thảo, lá dài và cứng, đầu lá nhọn.
C. Cây thân thảo, thân ngắn, gốc phình to.
D. Cây thân gỗ, lá mọc thẳng, lá dài, màu sẫm.
Câu 4  (1.0 điểm): Đặc điểm của chậu nhựa là:
A. Nặng, cứng, nhiều màu sắc, trơn bóng, không bị phai màu.
B. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu.
C. Nặng, cứng, ít màu sắc, thô ráp, không bị phai màu.
D. Cả A, B và C.
Câu 5  (1.0 điểm):  Các thao tác trồng cây con trong chậu:
1. Dùng xẻng nhỏ tạo hốc giữa chậu.
2. Đặt cây con đứng thẳng vào hốc, dùng xẻng nhỏ xúc giá thể lấp vừa kín gốc và rễ
3. Dùng hai tay ấn nhẹ giá thể xung quanh gốc cây cho chắc chắn.
	A. (1) -> (2)-> (3)
B. (1) -> (3)-> (2)	
C. (3) -> (2)-> (1) 
D. (3) -> (1)-> (2)
Câu 6  (1.0 điểm): Các công việc chăm sóc hoa mười giờ trong chậu là:
A. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa, bắt sâu.
B. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa.
C. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân.
D. Cung cấp ánh sáng, tưới nước.
Câu 7 (1.0 điểm). Tác dụng của việc cho sỏi dăm xuống đáy chậu.
A. Giữ cho chậu không bị đổ.
B. Giữ cho giá thể không bị lọt qua lỗ dưới đáy chậu.
C. Giúp cây đứng vững trong chậu.
D. Giúp giá thể trong chậu được thông thoáng
B.TỰ LUẬN:  (3đ)
Câu 8 (1.0 điểm): Loại chậu nào thích hợp dùng làm chậu treo trồng hoa, cây cảnh? Vì sao?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 9 (1.0 điểm): Em hãy mô tả công việc lau lá cây lưỡi hổ trồng trong chậu?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 10 (1.0 điểm): Em hãy kể tên các vật liệu, vật dụng, dụng cụ để trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ trong chậu.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

……Hết……




	Giáo viên coi: .......................................
	Giáo viên chấm: ..................................

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊNĐỀ DỰ BỊ 1


ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

A- TRẮC NGHIỆM (7đ)
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	D
	D
	A
	B
	A
	A
	D



B-TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8  (1.0 điểm): Chậu nhựa thích hợp làm chậu treo vì chậu nhựa có đặc điểm nhẹ, không dễ vỡ khi va chạm.
Câu 9  (1.0 điểm): Công việc lau lá cây lưỡi hổ trồng trong chậu:
1. Làm ướt khăn mềm bằng nước sạch.
2. Dùng khăn mềm và ướt, lau lá nhẹ nhàng từ trên xuống dưới cho sạch bụi bẩn giúp lá bóng đẹp.
Câu 10  (1.0 điểm): Các vật liệu, vật dụng, dụng cụ để trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ trong chậu là: Cây con, chậu và đĩa lót, sỏi dăm, xẻng nhỏ, giá thể, phân bón NPK, bình tưới cây, khăn sạch, găng tay.


 ……Hết……









	
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
Đề dự bị 2



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ -LỚP 4
Thời gian: 35 phút (Không kể giao đề)
--------------------------



Họ và tên:……………………………………………… Lớp 4 …........
	Điểm
	Nhận xét

	


	
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..



A- TRẮC NGHIỆM: (7đ) 	
Khoanh vào chữ cái (A,B,C,D) đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1.0 điểm): Vào các ngày lễ, tết, hoa và cây cảnh thường dùng để làm gì?
A. Trang trí không gian nhà ở.
B. Trang trí lễ hội.
C. Làm đẹp cảnh quan.
D. Cả A, B và C.
Câu 2  (1.0 điểm): Hoa mai thường nở vào thời điểm nào?
A. Nở vào mùa xuân.
B. Nở vào mùa hạ
C. Nở vào mùa thu
D. Nở quanh năm
                 Câu 3  (1.0 điểm): Đặc điểm của cây lưỡi hổ là:
A. Cây thân gỗ nhỏ, phân nhiều cành, cành mềm
B. Cây thân thảo, lá dài và cứng, đầu lá nhọn.
C. Cây thân thảo, thân ngắn, gốc phình to.
D. Cây thân gỗ, lá mọc thẳng, lá dài, màu sẫm.
Câu 4  (1.0 điểm): Đặc điểm của chậu nhựa là:
A. Nặng, cứng, nhiều màu sắc, trơn bóng, không bị phai màu.
B. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu.
C. Nặng, cứng, ít màu sắc, thô ráp, không bị phai màu.
D. Cả A, B và C.
Câu 5  (1.0 điểm):  Các thao tác trồng cây con trong chậu:
1. Dùng xẻng nhỏ tạo hốc giữa chậu.
2. Đặt cây con đứng thẳng vào hốc, dùng xẻng nhỏ xúc giá thể lấp vừa kín gốc và rễ
3. Dùng hai tay ấn nhẹ giá thể xung quanh gốc cây cho chắc chắn.
	A. (1) -> (2)-> (3)
B. (1) -> (3)-> (2)	
C. (3) -> (2)-> (1) 
D. (3) -> (1)-> (2)
Câu 6  (1.0 điểm): Các công việc chăm sóc hoa mười giờ trong chậu là:
A. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa, bắt sâu.
B. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa.
C. Cung cấp ánh sáng, tưới nước, bón phân.
D. Cung cấp ánh sáng, tưới nước.
Câu 7 (1.0 điểm). Tác dụng của việc cho sỏi dăm xuống đáy chậu.
A. Giữ cho chậu không bị đổ.
B. Giữ cho giá thể không bị lọt qua lỗ dưới đáy chậu.
C. Giúp cây đứng vững trong chậu.
D. Giúp giá thể trong chậu được thông thoáng
B.TỰ LUẬN:  (3đ)
Câu 8 (1.0 điểm): Loại chậu nào thích hợp dùng làm chậu treo trồng hoa, cây cảnh? Vì sao?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 9 (1.0 điểm): Bạn An nói: Ngày nào tớ cũng tưới nước cho cây lưỡi hổ.
Bình nói: Tớ chỉ tưới mỗi tuần một lần.
Theo em bạn nào nói đúng? Vì sao?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 10 (1.0 điểm): Em hãy kể tên các vật liệu, vật dụng, dụng cụ để trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ trong chậu.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

……Hết……


	Giáo viên coi: .......................................
	Giáo viên chấm: ..................................

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊNĐỀ DỰ BỊ 2


ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

A- TRẮC NGHIỆM (7đ)
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	D
	A
	B
	B
	A
	A
	D



B-TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8  (1.0 điểm): Chậu nhựa thích hợp làm chậu treo vì chậu nhựa có đặc điểm nhẹ, không dễ vỡ khi va chạm.
Câu 9  (1.0 điểm): Theo em bạn Bình nói đúng.
Tại vì: Cây lưỡi hổ chịu hạn tốt và không ưa nhiều nước.
Câu 10  (1.0 điểm): Các vật liệu, vật dụng, dụng cụ để trồng và chăm sóc cây lưỡi hổ trong chậu là: Cây con, chậu và đĩa lót, sỏi dăm, xẻng nhỏ, giá thể, phân bón NPK, bình tưới cây, khăn sạch, găng tay.


 ……Hết……







